
 

 

 

 

Nâng cao 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 1) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

1. Xin quý vị ................ âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm. 

  (a) điều khiển  (b) điều chỉnh  (c) điều hành         (d) điều động  

2. Bạn bè tôi, đa số là ............... buôn bán. 

  (a) dân chúng  (b) nhân dân  (c) dân            (d) công chúng  

3. Bà ấy đang ............... đứa con trai đi lạc. 

  (a) tìm thấy   (b) tìm ra   (c) tìm tòi            (d) tìm kiếm    

4. Bao giờ mới có ................ bầu cử Quốc hội? 

  (a) kết quả   (b) kết thúc              (c) kết hợp   (d) kết luận  

5. Bọn khủng bố đã bắt con gái ông ta để đòi tiền .................. . 

  (a) mua   (b) chuộc              (c) mua chuộc  (d) cầm  

6. Bữa tiệc hôm qua, thịt cá ................ mà không ai muốn ăn cả. 

 (a) ê hề   (b) ì xèo             (c) ào ào  (d) ầm ĩ  

7. Căn phòng ................ cháy vì tàn thuốc lá của ai đó ném xuống sàn. 

 (a) bốc   (b) đốt              (c) thiêu   (d) nóng   

8. Các bài ca dao được ................ từ đời này sang đời khác. 

  (a) lưu truyền  (b) truyền thống  (c) di truyền   (d) truyền thuyết   

9. Các bác sĩ nói rằng những cơn đau dạ dày có thể có nguyên nhân từ ............... 

 (a) tâm hồn   (b) tâm thần  (c) tâm lý              (d) tâm linh  

10. Các nhà khoa học đang tìm cách ................ thuốc chữa bệnh Ebola. 

  (a) chế   (b) chế tạo             (c) bào chế   (d) chế biến  
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11. Cái áo dài đỏ hoa vàng của bà ta làm ................ mắt mọi người. 

 (a) chói   (b) chiếu               (c) sáng   (d) rọi   

12. Cảnh sát đã ................ một âm mưu khủng bố.  

  (a) phá phách (b) phá tan   (c) tàn phá             (d) phá hại  

13. Châm cứu tỏ ra rất ................ đối với một số bệnh. 

  (a) công hiệu  (b) hiệu lực   (c) kết quả             (d) hệ quả   

14. Chính phủ ............... bọn khủng bố buông vũ khí. 

  (a) kêu gọi   (b) gọi   (c) hô hào             (d) bảo   

15. Chính phủ X đã lên tiếng .................. chính phủ Taleban. 

  (a) công nhận  (b) thừa nhận  (c) thú nhận   (d) ghi nhận   

16. Chị ................ mở cửa vào nhà để không làm đứa bé thức giấc. 

  (a) nhẹ   (b) nhẹ nhõm  (c) nhẹ dạ              (d) nhẹ nhàng  

17. Chị bị mất .................. à? Mất gì thế? 

  (a) mặt hàng  (b) đồ   (c) sản phẩm  (d) đồ vật  

18. Chị đang suy nghĩ. Tiếng gọi của đứa con gái làm chị .............. đánh rơi cái ly. 

  (a) giật mình  (b) kinh hãi   (c) lo sợ              (d) kinh hoàng  

19. Cho đến nay vẫn chưa có ................ về nguyên nhân của vụ cháy. 

  (a) kết quả   (b) kết thúc   (c) kết hợp             (d) kết luận   

20. Chị đói ................ người. 

  (a) run   (b) rung   (c) run rẩy             (d) rung chuyển  

Đáp án: 1b; 2c; 3d; 4a; 5b; 6a; 7a; 8a; 9c; 10c 

11a; 12b; 13a; 14a; 15a; 16d; 17b; 18a; 19d; 20a 

 


